
TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên thường dùng: H’BLÔČ NIÊ
2. Họ và tên khai sinh: H’BLÔČ NIÊ
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/01/1978              4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

7. Quê quán: Xã Krông Jing, Huyện Mdăk, tỉnh Đắk Lắk.

8. Nơi đăng ký thường trú:  buôn Ako Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh ĐắkLắk.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 20, hẻm Trần Nhật Duật, buôn Ako Dhông, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240592849

Ngày cấp: 19/10/2006                      Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk. 

 10. Dân tộc: Êđê                              11. Tôn giáo:  Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông:  12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Bảo vệ Tthực vật.

- Học vị: ……………………………………… Học hàm:  .........................

- Lý luận chính trị:  Cao cấp.

- Ngoại ngữ:  Anh văn trình độ A

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó trưởng phòng Dân tộc 
Thành phố.

15. Nơi công tác: Phòng Dân tộc thành phố.

16. Ngày vào Đảng: 18/12/ 2008

- Ngày chính thức: 18/12/ 2009; Số thẻ đảng viên:  37041977

- Chức vụ trong Đảng:  Đảng viên

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  Không.

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không

- Tên tổ chức đoàn thể:

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
Không bị kỷ luật, không có án tích.

 21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9/2006  
đến tháng 5/2011

Công tác tại Đội phát động quần chúng - Ban dân vận Thành ủy Buôn 
Ma Thuột.

Từ tháng 6/2011  
đến tháng 5/2015

Đội phó - Đội phát động quần chúng - Ban dân vận Thành ủy Buôn Ma 
Thuột.

Từ tháng 6/2015  
đến tháng 12/2018

Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố Buôn Ma Thuột

Từ tháng 01/2019  
đến nay

Phó trưởng phòng Dân tộc thành phố Buôn Ma Thuột



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên thường dùng: H’ HẠNH NIÊ
2. Họ và tên khai sinh: H’ HẠNH NIÊ
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/4/1986        4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Buôn Păn Lăm, Phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk.

7. Quê quán: Phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

8. Nơi đăng ký thường trú: Buôn Păn Lăm, Phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay: 386 Hùng Vương, Liên gia 9, Buôn Păn Lăm, Phường Tân Lập, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240808546

Ngày cấp: 13/01/2017. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk 

10. Dân tộc: Êđê      	    11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học hành chính

- Học vị: Không.                  Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Trung cấp  

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Êđê

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Uỷ viên BTV Đảng ủy - Trưởng 
khối Dân vận - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Tân Lập.

15. Nơi công tác: UBND phường Tân Lập - 71 Nguyễn Văn Cừ - thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

16. Ngày vào Đảng: 19/5/2010

- Ngày chính thức: 19/5/2011; Số thẻ đảng viên: 37.047547

- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân phường

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Uỷ viên BTV Hội Nông dân phường.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Lập khóa XII, nhiệm kỳ: 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 6/2005 
đến tháng 6/2006

Tham gia công tác đoàn tại địa phương, chức vụ: Phó bí thư chi đoàn Buôn 
Păn Lăm.

Từ tháng 6/2006 
đến  tháng 9/2010

Tham gia công tác đoàn tại địa phương, chức vụ: Bí thư chi đoàn Buôn 
Păn Lăm.

Từ tháng 10/2010 
đến tháng 3/2018

Tham gia công tác Hội Nông dân phường, chức vụ: Phó chủ tịch Hội Nông 
dân phường.

Từ tháng 4/2018 
đến tháng 3/2019

Tham gia công tác Hội Nông dân phường, chức vụ: Chủ tịch Hội Nông 
dân phường.

Từ tháng 4/2019 
đến nay

Tham gia Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, chức vụ: Chủ tịch 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021-2026

 1. Họ và tên thường dùng: TRẦN PHÚ HÙNG
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN PHÚ HÙNG
3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1968	            	  4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương

7. Quê quán: xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

8. Nơi đăng ký thường trú: 76 Nguyễn Hữu Thấu, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240854489

Ngày cấp: 04/01/2018 			   Cơ quan cấp: Công an Đắk Lắk

10. Dân tộc: Kinh				    11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền

- Học vị: Thạc sĩ 				    Học hàm: .........................................

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Sở

15. Nơi công tác: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk 

16. Ngày vào Đảng: 10/8/1995

- Ngày chính thức: 10/8/1996	  	 Số thẻ đảng viên: 37.013693

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy Sở

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh 
năm 2018; Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 
2016 -2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 6/1992 
 đến tháng 8/1995

Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Bông.

Từ tháng 9/1995  
đến tháng 10/1997

Cán bộ Trung tâm giáo dục truyền thông, tỉnh Đoàn Đắk Lắk.

Từ tháng 11/1997  
đến tháng 9/1998

Phó giám đốc Trung tâm giáo dục truyền thông, tỉnh Đoàn Đắk Lắk.

Từ tháng 10/1998  
đến tháng 3/2004

Giám đốc Trung tâm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Trưởng Ban 
Thanh niên công nhân, nông thôn, đô thị.

Từ tháng 4/2004  
đến tháng 7/2007

Phó giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Từ tháng 8/2007  
đến tháng 9/2010

Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh 
uỷ Đắk Lắk.

Từ tháng 9/2010  
đến tháng 7/2015

Phó bí thư thường trực Huyện uỷ Krông Năng.

Từ tháng 7/2015  
đến tháng 10/2017

Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy Krông Năng.

Từ tháng 10/2017  
đến nay

Tỉnh uỷ viên – Giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên thường dùng: H’ HƯƠNG BKRÔNG
2. Họ và tên khai sinh: H’ HƯƠNG BKRÔNG
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/8/1990.           4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
7. Quê quán: Xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
8. Nơi đăng ký thường trú:  Phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Nơi ở hiện nay: 28b Mai Thị Lựu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 241096938.
Ngày cấp: 05/01/2008. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.
10. Dân tộc: Êđê.                              11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học tiếng Anh, Thạc sĩ Quản lý công.
- Học vị:  Thạc sĩ Quản lý công                                     Học hàm:
- Lý luận chính trị: Đang học Trung cấp.
- Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.  
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Thường trực.
15. Nơi công tác: Thành đoàn Buôn Ma Thuột.
16. Ngày vào Đảng: 20/11/2014.
- Ngày chính thức: 20/11/2015, Số thẻ đảng viên 37.064701

- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Chi bộ.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có).............................................................................................
  Lý do ra khỏi Đảng:..........................................................................................................
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể:  Chi đoàn Cơ quan Đoàn thể, Công đoàn Cơ quan Đoàn thể.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên.
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt .
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
- Bằng khen của tỉnh Đoàn Đắk Lắk năm 2018;
-  Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk năm 2019, 2020.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không 
bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): ...........................................................................
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): ................……….......…nhiệm kỳ ............

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 10/2012
đến tháng 11/2014 Cán bộ chuyên trách Thành đoàn Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

Từ tháng 12/2014  
đến tháng 11/2015

Ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn Buôn 
Ma Thuột – Đắk Lắk

Từ tháng 12/2015  
đến tháng 01/2021 Phó Bí thư Thành đoàn Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

Từ tháng 01/2021  
đến nay Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Họ và tên thường dùng: NAY PHI LA BYĂ
2. Họ và tên khai sinh: NAY PHI LA
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/8/1969          4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Nhà hộ sinh B, Hà Nội
7. Quê quán: Buôn Tung, xã Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
8. Nơi đăng ký thường trú: 245 Hoàng Diệu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: Như trên
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240547619
Ngày cấp: 31/3/2020              	 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
10. Dân tộc: Êđê               	 11.Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Quản lý y tế
- Học vị: Chuyên khoa cấp II         Học hàm:
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Sở Y tế
15. Nơi công tác: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.
16. Ngày vào Đảng: 08/4/1999
- Ngày chính thức: 08/4/2000; Số thẻ đảng viên: 37011583
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-
2025, Bí thư Đảng bộ Sở Y tế
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 	

Lý do ra khỏi Đảng: 	
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 	
- Tên tổ chức đoàn thể: 	
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 	
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ủy ban Dân tộc vì 
có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2010-2020.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):	
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2016-2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng 7/1997 

đến tháng 01/2000
Công tác tại Trạm Y tế phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột

Từ tháng 01/2000 
đến tháng 4/2001

Đi học Lớp chuyên khoa cơ bản chấn thương chỉnh hình tại Trung tâm 
chấn thương chỉnh hình Tp. Hồ Chí Minh

Từ tháng 4/2001 
đến tháng 8/2002

Công tác tại khoa Ngoại Sản, Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột

Từ tháng 8/2002 
đến tháng 07/2004

Học chuyên khoa I Ngoại tổng quát tại Học viện Quân y

Từ tháng 7/2004 
đến tháng 11/2004

Công tác tại khoa Ngoại Sản, Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột

Từ tháng 11/2004 
đến tháng 07/2006

Phó Trưởng khoa Ngoại Sản, Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột

Từ tháng 8/2006 
đến tháng 01/2011

Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn 
Ma Thuột

Từ tháng 01/2011 
đến tháng 06/2011

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn 
Ma Thuột

Từ tháng 5/2011 Trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột khóa X, 
nhiệm kỳ 2011-2016

Từ tháng 6/2010 
đến tháng 8/2012

Học Chuyên khoa II Quản lý Y tế, Trường Đại học Y dược Huế

Từ tháng 6/2011 
đến tháng 3/2014

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Từ tháng 3/2014 
đến tháng 10/2015

Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột

Từ tháng 11/2015 
đến tháng 6/2019

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Buôn Ma 
Thuột

Từ tháng 7/2019 
đến tháng 5/2020

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 6/2020 
đến nay

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025, Bí thư Đảng 
ủy - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
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1. Họ và tên thường dùng: ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÍ MINH
2. Họ và tên khai sinh: HOÀNG VĂN ĐỒNG
Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh:  20/10/1974                 4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
7. Quê quán: Xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
8. Nơi đăng ký thường trú: 68 Nguyễn Cư Trinh, phường Tự An, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Nơi ở hiện nay: 68 Nguyễn Cư Trinh, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240946463.
Ngày cấp: 03/5/2019;            Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.
10. Dân tộc: Kinh   11. Tôn giáo: Phật giáo.
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Phật học.
- Học vị: Không  Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Không
13. Nghề nghiệp hiện nay: Tu sỹ Phật giáo. 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Dự khuyết Hội đồng 
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

15. Nơi công  tác: Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
16. Ngày vào Đảng: Không.
- Ngày chính thức:                    ; Số thẻ đảng viên:   
- Chức vụ trong Đảng: Không 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 
Lý do ra khỏi Đảng: 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Không 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng Khen của Thủ tướng 
Chính phủ năm 2017.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác  
(đảng, chính quyền, đoàn thể)

Từ năm 1974  
đến năm 1992

Sinh sống cùng gia đình,học phổ thông tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên

Từ 1992  
đến năm 1996 Xuất gia, tu tại Chùa Bửu Lộc, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Từ năm 1996  
đến năm 2000

Học Trung cấp Phật học tại Chùa Pháp Hoa, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai, được Giáo hội tấn phong Đại Đức

Từ năm 2000  
đến nay

Trụ trì Chùa Phổ Minh, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk

Từ năm 2007  
đến năm 2012

Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 
Đắk Lắk, kiêm Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử

Từ năm 2012  
đến năm 2017

Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, kiêm 
Trưởng ban Hoằng pháp

Từ năm 2017  
đến nay

Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó 
Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam tỉnh Đắk Lắk



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
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1. Họ và tên thường dùng: TRƯƠNG CÔNG THÁI
2. Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG CÔNG THÁI
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh:     07/5/1969                  4. Giới tính: Nam
 5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực 
hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
7. Quê quán: Xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 35 Nguyễn Đức Cảnh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: 393/5 Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240486148
Ngày cấp: 14/01/2009                           	 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
10. Dân tộc:      Kinh                         		  11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: Hoàn thành chương trình văn hóa THPT trong chương trình đào tạo 
TCCN dùng cho hệ tuyển tốt nghiệp THCS
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế
- Học vị: Thạc sỹ Kinh tế phát triển              	Học hàm:  Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B1 khung Châu âu 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư 
15. Nơi công tác: Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk
16. Ngày vào Đảng: 19/5/2000

- Ngày chính thức:   19/5/2001                              Số thẻ đảng viên: 37011800
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh Đắk Lắk
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
Lý do ra khỏi Đảng: Không.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Tổ Công đoàn Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 
Đắk Lắk
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Xây dựng; UBND tỉnh; Thành phố Buôn Ma 
Thuột; Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019;2020.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND thành phố Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 
2011-2016; 2016-2021; Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác         
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Đảng
Từ tháng 7/2005  
đến tháng 7/2008

Chi ủy viên Chi bộ Công ty Quản lý đô thị và Vệ sinh môi trường

Từ tháng 8/2008  
đến tháng 6/2012

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Công ty 
TNHH MTV Quản lý đô thị và Vệ sinh môi trường

Từ tháng 7/2012  
đến tháng 5/2015

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Công ty 
TNHH MTV Quản lý đô thị và Vệ sinh môi trường

Từ năm 2010  
đến tháng 5/2015

Thành ủy viên khóa XIII (nhiệm kỳ 2010-2015)

Từ ngày 12/01/2016 
đến ngày 18/8/2020

Thành ủy viên khóa XIV (nhiệm kỳ 2015-2020)

Từ ngày 19/8/2020 
đến ngày 17/9/2020

Thành ủy viên khóa XV (nhiệm kỳ 2020-2025)

Từ ngày 12/01/2016 
đến ngày 18/8/2020

Phó Bí thư thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột khóa XIV

Từ ngày 19/8/2020 
đến ngày 16/9/2020

Phó Bí thư thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột khóa XV

Từ ngày 18/9/2020 
đến nay

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk
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Từ ngày 13/10/2020 
đến nay

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Chính quyền
Từ tháng 7/1989  

đến tháng 11/1991
Kế toán Đội vệ sinh công cộng, thị xã Buôn Ma thuột

Từ tháng 12/1991 
đến tháng 01/1994

Kế toán Công ty Quản lý Công trình Đô thi thành phố Buôn Ma thuột

Từ tháng 02/1994 
đến tháng 5/1999

Kế toán trưởng Công ty Quản lý Công trình Đô thi thành phố Buôn Ma 
thuột

Từ tháng 6/1999  
đến tháng 7/2008

Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án thoát nước 
Buôn Ma Thuột

Từ tháng 8/2008  
đến tháng 6/2012

Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý 
đô thị và Môi trường Đắk Lắk, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án thoát 
nước Buôn Ma Thuột

Từ tháng 7/2012  
đến ngày 18/5/2015

Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đô thị 
và Môi trường Đắk Lắk, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án thoát nước 
Buôn Ma Thuột

Từ ngày 19/5/2015 
đến ngày 11/01/2016

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk

Từ ngày 26/01/2016 
đến ngày 17/9/2020

Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột

Từ ngày 17/9/2020 
đến nay

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Từ năm 2011  
đến nay

Đại biểu HĐND thành phố Buôn Ma Thuột khóa X nhiệm kỳ 2011-2016 
và khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

Từ tháng 6/2016  
đến nay

Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

Đoàn thể
Từ tháng 5/2000  

đến tháng 10/2002
Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý đô thi và Vệ sinh môi 
trường, thành phố Buôn Ma Thuột.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
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1. Họ và tên thường dùng: ĐỖ PHÚ TRUNG 

2. Họ và tên khai sinh: ĐỖ PHÚ TRUNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/07/1980                    4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Quảng Điền, Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk

7. Quê quán:  Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 1, Xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240716338

Ngày cấp: 09/07/2020    		  Cơ quan cấp: Công an Tỉnh Đắk Lắk.

10. Dân tộc: Kinh  			  11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kinh tế phát triển.

- Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành Kinh tế phát triển.  

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Anh Văn trình độ B1.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ:   

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế 
hoạch thành phố Buôn Ma Thuột.

- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Đảng viên.

15. Nơi công tác: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Buôn Ma Thuột.

16. Ngày vào Đảng: 03/10/2012

- Ngày chính thức: 03/10/2013; Số thẻ đảng viên: 03.056231

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công Đoàn cơ quan Chính quyền thành phố Buôn Ma Thuột

- Chức vụ: Đoàn viên. 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: năm 2015, 2016, 2017 được Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 07/2006  
đến tháng 9/2008

Nhân viên hợp đồng tuyển dụng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố 
Buôn Ma Thuột

Từ tháng 09/2008  
đến tháng  12/2018

Công chức phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Buôn Ma Thuột

Từ tháng 12/2018  
đến tháng 02/2021

Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Buôn Ma Thuột

Từ tháng 02/2021  
đến nay

Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Buôn Ma Thuột


